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TÓM TẮT
Rác thải nhựa là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Trong môi trường nước, các mảnh rác thải
nhựa được xem là nơi cư ngụ của nhiều loại vi sinh vật, trong đó có cácmầm bệnh có thể tác động
xấu đến động vật thủy sinh và sức khỏe con người. Nghiên cứu này lần đầu xác định một số mầm
bệnh đặc trưng, bao gồm Coliforms và Vibrio spp., dính bám trên các mẫu rác thải nhựa thu được
trong nước mặt, cột nước (dưới mặt nước 5 m), và trầm tích ở hạ lưu sông Sài Gòn (tại cầu Phú Mỹ)
và hợp lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai (tại phà Bình Khánh) vào mùa khô năm 2022. Kết quả cho thấy
mật độmầmbệnh trên cácmẫu rác nhựa nướcmặt cao hơn đáng kể so với mật độmầmbệnh trên
rác nhựa cột nước và trầm tích. Cụ thể, mật độmầmbệnh ở PhúMỹ và Bình Khánh lần lượt như sau:
(i) mật độ Coliforms trên rác nhựa nước mặt (9,7 ± 0,1 × 106 và 180,0 ± 10,0 × 106CFU/g nhựa)
cao hơn đáng kể so với mật độ trên rác nhựa cột nước (3,1 ± 0,5 × 106 và 5,5 ± 1,2 × 106CFU/g
nhựa) và mật độ trên rác nhựa trầm tích (1,7± 0,3× 106 và 5,7± 0,7× 106CFU/g nhựa), và tương
tự, (ii) mật độ Vibrio spp. trên rác nhựa nước mặt (4,2± 0,1× 104 và 1,3± 0,2× 105 CFU/g nhựa)
cao hơn đáng kể so với mật độ trên rác nhựa cột nước (0,0 ± 0,0 và 7,7 ± 0,4 × 103 CFU/g nhựa)
và mật độ trên rác nhựa trầm tích (2,0± 0,2× 104 và 4,4± 0,0× 104 CFU/g nhựa). Hơn nữa, mật
độ mầm bệnh trên các mẫu rác nhựa ở Phú Mỹ thấp hơn đáng kể so với mẫu thu ở Bình Khánh.
Kết quả này cho thấy khu vực hạ lưu của hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai có thể bị ô nhiễm đối
với chỉ tiêu mầm bệnh dính bám trên rác nhựa cao hơn so với thượng lưu.
Từ khoá: Rác thải nhựa, mầm bệnh, sông Sài Gòn – Đồng Nai, Coliforms, Vibrio spp

GIỚI THIỆU
Ô nhiễm nhựa hiện đang phổ biến trong môi trường
nước trên toàn cầu. Theo báo cáo, khoảng 8 triệu tấn
nhựa tồn lưu trongmôi trường biển1 và 15 – 51 nghìn
tỷmảnh rác nhựa nổi trong đại dương được tìm thấy2.
Các con sông thuộc khu vực đô thị có vai trò rất quan
trọng trong việc vận chuyển rác nhựa từ đất liền ra
biển3,4. Với độ bền cao và thời gian phân huỷ dài5,
rác nhựa được xem là một nơi cư trú cho cho các vi
sinh vật, bao gồm các mầm bệnh6. Do vậy, rác nhựa
có thể trở thành vectơ vận chuyển các mầm bệnh từ
vùng này sang vùng khác (ví dụ như theo dòng chảy
của con sông). Hơnnữa, rác nhựa cùng vớimầmbệnh
dính bám trên nó có thể bị động vật thủy sinh (cá,
tôm) ăn vào và có thể truyền sang con người thông
qua chuỗi thức ăn6–8. Do đó, việc nghiên cứu, đánh
giá sự tồn tại của các mầm bệnh dính bám lên rác
nhựa trong nước sông thuộc khu vực đô thị là rất cấp
thiết.
Sông Sài Gòn và sông Đồng Nai là nguồn cấp nước
chính cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy
nhiên, chất lượng nước sông đang xấu đi do sự hiện

diện của rác thải nhựa9. Khu vực gần cầu Phú Mỹ
thuộc hạ lưu của sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận chất
thải từ rất nhiều khu dân cư và công nghiệp nằm dọc
theo thượng lưu của sông. Khu vực phà Bình Khánh
cách nơi hợp lưu của sông Sài Gòn và sông Đồng Nai
khoảng 8 km. Đây là nơi tiếp nhận chất ô nhiễm từ cả
sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Do đó, khu vực gần
cầu PhúMỹ và phà Bình Khánh được lựa chọn để thu
thập các mẫu rác nhựa cho mục đích khảo sát mật độ
của mầm bệnh.
Nhóm Coliforms và Vibrio spp. được coi là những
mầm bệnh phổ biến trong môi trường tự nhiên 10.
Coliforms là nhóm vi sinh vật hiếu khí hoặc kỵ khí tùy
nghi, không sinh bào tử và có khả năng lên men lac-
tose ở 32 – 35oC trong 48 giờ11,12. Coliforms bao gồm
các chi Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, và Kleb-
siella, có nguồn gốc từ phân động vật máu nóng13.
Sự hiện diện của chúng là dấu hiệu của ô nhiễm và
tiềm ẩn các yếu tố có hại đến sức khỏe cộng đồng11.
Tương tự như vậy, mật độVibrio spp. trongmôi trường
nước thường được xem là chỉ dấu của ô nhiễm. Nhiều
loài Vibrio spp. được biết đến là mầm bệnh của nhiều
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loài sinh vật thủy sinh và con người như Vibrio para-
haemolyticus, V. Vulnificus, và V. cholerae14,15. Hơn
nữa, Coliforms và Vibrio spp. có khả năng tạo màng
sinh học trên các bề mặt vật liệu tiếp xúc với môi
trường nước như bề mặt rác nhựa. Do đó, thông tin
về mật độ Coliforms và Vibrio spp. trên rác nhựa là rất
cần thiết để đánh giá về mức độ tồn tại của mầm bệnh.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm bước đầu
nghiên cứu và đánh giá khả năng một số mầm bệnh
có thể dính bám lên rác nhựa từ các con sông lớn chảy
qua các khu đô thị và công nghiệp. Mẫu rác nhựa
được thu từ nướcmặt, cột nước và trầm tích ở khu vực
hạ lưu sông Sài Gòn (cầu PhúMỹ) và hợp lưu sông Sài
Gòn -ĐồngNai (phà BìnhKhánh). Coliforms vàVib-
rio spp. được lựa chọn là các mầm bệnh dính bám lên
các mẫu rác nhựa. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần
đánh giá mức độ ô nhiễm của rác nhựa có các mầm
bệnh đặc trưng ở hạ lưu các con sông chảy qua các
khu đô thị và công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh,
và khu vực phía Nam.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Thumẫu và bảo quản
Mẫu rác nhựa (5 - 20 mm) trong môi trường nước
mặt, cột nước và trầm tích được lấy tại 2 khu
vực: (1) cầu Phú Mỹ (10◦45’13,6”N 106◦44’55,2”E)
thuộc hạ lưu sông Sài Gòn và (2) phà Bình Khánh
(10◦40’34,8”N 106◦45’58,3”E) thuộc hợp lưu sông Sài
Gòn và Đồng Nai, vào ngày 2 và 3/04/2022 (Hình 1).
Rác nhựa trong nước mặt được lấy bằng khung lưới
chữ nhật (D × R = 1,2 × 0,85 m, lưới được làm bằng
nhựa PE, dài 3 m, mắt lưới 5 mm)9. Rác nhựa trong
cột nước được lấy bằng lưới Apstein (có miệng thu
hình tròn đường kính 0,17 m, lưới dài 1 m, mắt lưới
0,335 mm) ở độ sâu 5 m từ bề mặt. Rác nhựa trong
trầm tích được tách ra từ mẫu trầm tích. Mẫu trầm
tích được lấy bằng gàu lấy trầm tích đáy Ekman-Birge
(D × R × C = 0,15 × 0,15 × 0,2 m, diện tích vùng
lấy mẫu là 0,225 m2). Hình 2 mô tả các hoạt động
thu mẫu nhựa trong nước mặt, cột nước và trầm tích.
Cácmẫu rác nhựa từ nướcmặt, cột nước, và trầm tích
được gắp bằng kẹp vô trùng, được rửa lại bằng dung
dịch Phosphate Buffered Saline (PBS) để loại bỏ các
mầmbệnh không bámdính hoặc bám lỏng lẻo trên bề
mặt nhựa. Sau đó, các mẫu nhựa được cho vào trong
bình thủy tinh Duran (100 mL) vô trùng, được vận
chuyển về phòng thí nghiệm trong ngày và bảo quản
ở 4 oC.Thí nghiệm phân tích mật độ mầm bệnh bám
dính trên rác nhựa được thực hiện sau khi thu mẫu
một ngày.
Các mẫu nước mặt ở Phú Mỹ và Bình Khánh cũng
được thu vào bình thủy tinh vô trùng (100 mL), vận

chuyển về phòng thí nghiệm trong ngày để phân tích
nồng độ vi sinh môi trường. Các thông số hóa lý của
nước mặt được phân tích bằng máy đo đa thông số
cầm tay ProDSS (YSI, Mỹ) tại hiện trường thu mẫu.

Phương pháp phân tích và xác định mật độ
vi sinh
Các mẫu rác nhựa được cắt thành nhiều mảnh nhỏ
có diện tích khoảng 1-2 mm2, rửa 3 lần bằng dung
dịch PBS vô trùng để đảm bảo chỉ các mầm bệnh bám
dính còn lại trên bề mặt nhựa. Các mảnh nhựa nhỏ
được cho vào dung dịch PBS (10 mL), lắc đều (150
v/p, 1 giờ bằng máy lắc orbital GFL 3032, Đức), siêu
âm (1phút với tần số 28 kHz trong bểPS-40A-Joanlab,
Trung Quốc) và run cơ học trong 2 phút (IKA Vortex
3, Đức) để tách mầm bệnh ra khỏi mảnh nhựa. Sau
đó, phần dịch (10mL) được giữ lại để xác địnhmật độ
mầm bệnh và phần các mảnh nhựa được tiếp tục cho
vào dd PBS (10mL) và thực hiện lại quá trình siêu âm
và run cơ học. Quá trình này được lặp lại 5 lần (thu
được 50 mL dung dịch) để đảm bảo rằng phần lớn
mầm bệnh đã được tách ra khỏi các mảnh nhựa 16–19.
Dung dịch chiết (50 mL) được phân tích mật độmầm
bệnh theo phương pháp đã được công bố 20–22. Pha
loãng dịch chiết với dung dịch đệmPBSở cácmức pha
loãng 1:10, 1:100, and 1:1000. Đối với Coliforms, hút
100 µL dịch chiết gốc và các dịch chiết pha loãng cấy
trải lên đĩa thạch chứa môi trường Eosin Methylene
Blue (EMB, Oxoid Ltd, Anh Quốc). Các quá trình
pha loãng mẫu và cấy vi sinh lên đĩa petri được thực
hiện trong tủ hút vô trùng ở nhiệt độ phòng (25± 0.5
oC). Các thiết bị, dụng cụ (tủ cấy, pipet, …) và môi
trường xung quanh tủ hút đều được vệ sinh bằng cồn
70 độ trước khi thí nghiệm để hạn chế nhiễm khuẩn.
Đĩa thạch được ủ ấm ở nhiệt độ 37 oC trong 48 giờ
trong tủ cấy. Sau 48 giờ, khuẩn lạc E. coli có màu tím
ánh kim; khuẩn lạc nhómColiforms cómàu tím đậm
(Hình 3a). Thuốc thử Oxidase (Titan Biotech Ltd.,
Ấn Độ) cũng được sử dụng để đảm bảo tính chính
xác trong việc định danh và đếm mật độ khuẩn lạc.
Đối với Vibrio spp., dịch chiết (1 mL) được lọc qua
màng lọcmixed cellulose ester (0,45 µm, FinetechRe-
search and Innovation Corporation, Đài Loan). Sau
đómàng lọc được gắp ra và trải lên đĩa thạchThiosul-
fate Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS, Oxoid Ltd., Anh
Quốc). Đĩa thạch được ủ ấm ở 37 oC trong 24 giờ.
Sau 24 giờ, khuẩn lạc Vibrio spp. có màu vàng xanh
lục (Hình 3b).
Tất cả các mẫu được lặp lại ba lần (n = 3) ở mỗi nồng
độ pha loãng. Mật độ vi sinh dính bám trên mảnh
nhựa được tính dựa trên giá trị trung bình ± độ lệch
chuẩn (SD) của tổng số khuẩn lạc (CFU) trên 1 gam
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Hình 1: Vị trí thu mẫu rác nhựa ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để phân tích mật độ mầm bệnh Coliform và
Vibrio spp. dính bám lên rác nhựa

Hình 2: Hoạt động thu mẫu rác nhựa trong các môi trường: (a) nước mặt; (b) cột nước (sâu 5 m từ mặt nước); và
(c) trầm tích tại cầu Phú Mỹ thuộc hạ lưu sông Sài Gòn.
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Hình 3: Các mầm bệnh đặc trưng được phát hiện: (a) khuẩn lạc Coliform trong môi trường Eosin Methylene Blue
(EMB) và (b) khuẩn lạc Vibrio spp. trong môi trường Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS).

nhựa khô. Kỹ thuật đếm vi sinh vật được thực hiện
theo hướng dẫn của TCVN 9716:2013 với giới hạn
phát hiện từ 10 – 100 CFU/ mL.
Phương pháp phân tíchmật độmầmbệnh trong nước
mặt được thực hiện tương tự như phân tích mật độ
mầm bệnh trên bề mặt rác nhựa. Mật độ mầm bệnh
được tính bằng tổng số CFU trong 1 mL nước mặt.

Phương pháp phân tích thành phần rác
nhựa

Thành phần rác nhựa được xác định bằng phương
pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (Fourier
transform infrared spectroscopy, FTIR) kết hợp với
kỹ thuật Attenuated Total Reflectance (ATR) trênmáy
FTIR-ATR JASCO 6600, Nhật Bản. Mẫu nhựa được
quét với tần suất 16 lần/giây dưới bức xạ hồng ngoại
500 – 4000 cm−1, độ phân giải phổ 4 cm−1. Quang
phổ thu được so sánh với thư viện quang phổ Know-
ItAll TM (Wiley Science Solutions) để xác định thành
phần rác nhựa với độ trùng khớp > 60 %).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả

Cácmầmbệnh đặc trưng, bao gồmColiforms vàVib-
rio spp., dính bám trên các mẫu rác nhựa thu được từ
môi trường nước mặt, cột nước (dưới mặt nước 5 m)
và trầm tích ở Phú Mỹ và Bình Khánh đã được tìm
thấy.

Mật độ Coliforms dính bám trên các mẫu rác
nhựa
Hình 4 trình bày mật độ Coliforms dính bám trên
các mẫu rác nhựa thu được từ nước mặt, cột nước
và trầm tích ở Phú Mỹ và Bình Khánh. Mật độ Co-
liforms dính bám trên (i) rác nhựa nước mặt, (ii) rác
nhựa cột nước, và (iii) rác nhựa trầm tích ở PhúMỹ và
Bình Khánh lần lượt là lần lượt là: (i) 9,7± 0,1× 106

và 180 ± 10 × 106, (ii) 3,1 ± 0,5 × 106 và 5,5 ± 1,2
× 106, và 1,7± 0,3× 106 và 5,7± 0,7× 106 (CFU/g
nhựa).

MậtđộVibrio spp. dínhbámtrên cácmẫu rác
nhựa
Tương tự, Hình 5 trình bày mật độ Vibrio spp. dính
bám trên các mẫu rác nhựa thu được từ nướcmặt, cột
nước và trầm tích ở Phú Mỹ và Bình Khánh. Mật độ
Vibrio spp. dính bám trên (i) rác nhựa nước mặt, (ii)
rác nhựa cột nước, và (iii) rác nhựa trầm tích ở Phú
Mỹ và Bình Khánh lần lượt là lần lượt là: (i) 4,2± 0,1
× 104 và 13 ± 2 × 104, (ii) 0 và 0,77 ± 0,04 × 104

và (iii) 2,0 ± 0,2 × 104 và 4,4 ± 0,0 × 104 (CFU/g
nhựa).

Mật độmầmbệnhđặc trưng trongmẫunước
mặt
Mặc dù chỉ có Coliforms, và Vibrio được tìm thấy
dính bám trên các mẫu rác nhựa, cả 3 loại mầm bệnh
đặc trưng E.coli, Coliforms, và Vibrio spp. đều được
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Hình 4: Mật độ mầm bệnh Coliforms dính bám trên các mẫu rác nhựa thu được trong môi trường nước mặt, cột
nước và trầm tích ở Phú Mỹ và Bình Khánh.

Hình 5: Mật độ mầm bệnh Vibrio spp. dính bám trên các mẫu rác nhựa thu được trong môi trường nước mặt, cột
nước và trầm tích ở Phú Mỹ và Bình Khánh.
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Bảng 1: Mật độmầm bệnh đặc trưng trong nướcmặt ở PhúMỹ và Bình Khánh

Mầm bệnh E.coli
(CFU/mL)

Coliforms
(CFU/mL)

Vibrio spp.
(CFU/mL)

Vị trí

Phú Mỹ 790,0± 84,9 1750,0± 212,1 15,5± 2,1

Bình Khánh 25± 7,1 165,0± 21,2 18,0± 3,1

tìm thấy trong các mẫu nước mặt ở cả 2 vị trí nghiên
cứu PhúMỹ và Bình Khánh. Bảng 1 trình bày mật độ
E.coli, Coliforms, và Vibrio spp. trong mẫu nước mặt
tại Phú Mỹ và Bình Khánh lần lượt là 790,0± 84,9 và
25 ± 7,1; 1750,0 ± 212,1 và 165,0 ± 21,2; và 15,5 ±
2,1 và 18,0± 3,1 CFU/mL.

Kết quả phân tích thành phần và hàm lượng
(% k.l.) nhựa trong cácmẫu rác nhựa
Bảng 2 trình bày kết quả phân tích thành phần và hàm
lượng (% k.l.) nhựa trong các mẫu rác nhựa được sử
dụng để xác định mật độ mầm bệnh. Kết quả này
cho thấy có 03 loại nhựa chiếm đa số là polypropylene
(PP), polyethylene (PE), và polystyrene (PS). Cụ thể,
trong mẫu rác nhựa nước mặt ở PhúMỹ thì PP chiếm
94 % và PS chiếm 6 %, trong mẫu rác nhựa nước mặt
ở Bình Khánh thì PP chiếm 81 % và PS chiếm 19 %.
Đối vớimẫu rác nhựa cột nước ở PhúMỹ thì PP chiếm
65 % và PE chiếm 35 %, trong mẫu rác nhựa cột nước
ở Bình Khánh thì PE chiếm 100 %. Tương tự, trong
mẫu rác nhựa trầm tích ở Phú Mỹ thì PP chiếm 100
% và trong mẫu rác nhựa trầm tích ở Bình Khánh thì
PP chiếm 43 % và PE chiếm 57 %.

Đặc tính hóa-lý mẫu nước ở Phú Mỹ và Bình
Khánh
Bảng 3 trình bày các đặc tính hóa-lý đặc trưng của
các mẫu nước ở Phú Mỹ và Bình Khánh. Kết quả này
cho thấy, các giá trị pH, nồng độ oxy hòa tan (D.O.),
độ đục, độ dẫn và độ mặn của mẫu nước mặt tại Phú
Mỹ lần lượt là 6,96 ± 0,08, 5,58 ± 0,04 mg/L, 43,93
± 20,53 (FNU), 4881,91± 887,36 (µS/cm), và 2,39±
0,47 ‰. Các giá trị tương ứng này ở Bình Khánh lần
lượt là 6,87 ± 0,46, 6,87 ± 0,46 mg/L, 98,36 ± 24,17
(FNU), 7995± 345 (µS/cm), và 4,05± 0,22 ‰.

Thảo luận
Các mầm bệnh Coliforms và Vibrio spp. dính bám
trên các mảnh rác nhựa thu được từ nước mặt, cột
nước và trầm tích đều được tìm thấy. Điều này chứng
tỏ bề mặt rác nhựa là nơi sống và phát triển các mầm
bệnh. Các mảnh nhựa do vậy có thể đóng vai trò là
vật chất trung gian vận chuyển các mầm bệnh từ môi

trường ngoài vào cơ thể các loài động vật thủy sinh
thông qua chuỗi thức ăn. Meng và cộng sự cũng đã
công bố rác thải nhựa là vật mang mầm bệnh tiềm ẩn
trongmôi trường nước23. Sự xuất hiện của Coliforms
và Vibrio spp. dính bám trên bề mặt mảnh rác nhựa
cũng đã được báo cáo. Coliforms đã được phát hiện
trên 10/12 mẫu rác nhựa được thu thập từ vùng nước
mặt tiếp giáp với cửa sông Besòs và sông Llobregat ở
Barcelona, Tây Ban Nha24. Tương tự, Oberbeckman
và cộng sự25 báo cáoVibrio spp. xuất hiện trên 27/65
mẫu được kiểm tra sự hình thành vi sinh vật trên PE
và PS trong môi trường nước. Bên cạnh đó, mật độ
thấp hơn của E.coli so với nhóm Coliforms và Vibrio
spp. trong màng sinh học dính bám trên rác nhựa
cũng được ghi nhận trong nghiên cứu ở khu vực ven
biển bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người24.
Mật độmầmbệnh trên bềmặt rác nhựa có sự thay đổi
theo độ sâu (nướcmặt, cột nước, và trầm tích) và vị trí
lấy mẫu (PhúMỹ và Bình Khánh). So sánh giữa nước
mặt và cột nước (độ sâu 5 m), mật độ Coliforms giảm
khoảng 68,0 – 96,9% (Hình 4) và mật độ Vibrio spp.
giảm khoảng 94,1 – 100% (Hình 5). Nhìn chung, mật
độ các mầm bệnh trong tầng nước mặt là cao nhất so
với trong cột nước và trầm tích. Tầng nướcmặt thông
thường có nhiệt độ và oxy hòa tan cao hơn tầng giữa
cột nước và tầng đáy nên các mầm bệnh trong nghiên
cứu này (Coliform và Vibrio spp.) có thể sống và phát
triển mạnh hơn so với các tầng còn lại. Kết quả này
cho thấy mức độ ảnh hưởng (đến sức khỏe con người
và hệ sinh thái) của màng vi sinh liên kết với rác nhựa
trong nước mặt là cao hơn so với trong cột nước và
trầm tích.
So sánh giữa hai vị trí thu mẫu, rác nhựa ở Bình
Khánh có mật độ mầm bệnh cao hơn đáng kể so với
mẫu thu từ PhúMỹ. Ví dụ, mật độ Coliform trên mẫu
nhựa nước mặt ở Bình Khánh cao hơn ở Phú Mỹ gần
19 lần và mật độ Vibrio spp. ở Bình Khánh cao hơn ở
Phú Mỹ hơn 3 lần. Kết quả này có thể do chất lượng
nước ở Bình Khánh phù hợp hơn cho sự phát triển vi
sinh so với ở Phú Mỹ. Ví dụ như nồng độ ô-xy hòa
tan ở Bình Khánh cao hơn ở Phú Mỹ, với 6,87± 0,46
so với 5,58 ± 0,04 mg/L, tương ứng. Độ đục ở Bình
Khánh, là khu vực hợp lưu của hai sông Sài Gòn và
Đồng Nai, cao hơn ở Phú Mỹ, là khu vực hạ lưu sông
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Bảng 2: Thành phần và hàm lượng nhựa (% k.l.) trong các mẫu rác nhựa được sử dụng để xác địnhmật độmầm
bệnh

Vị trí Môi
trường

Tổng k.l.
rác nhựa

PP PE PS

g (g) % k.l. (g) % k.l. (g) % k.l.

Phú Mỹ Nước
mặt

0,2189 0,2058 94 0 0 0,0131 6

Cột nước
(– 5 m)

0,0218 0,0142 65 0,0076 35 0 0

Trầm tích 0,0906 0,0906 100 0 0 0 0

Bình
Khánh

Nước
mặt

0,0332 0,0259 81 0 0 0,0073 19

Cột nước
(– 5 m)

0,0387 0 0 0,0387 100 0 0

Trầm tích 0,0305 0,0125 43 0,0180 57 0 0

k.l. - khối lượng

Bảng 3: Đặc tính hóa lý của nước sông Sài Gòn (cầu PhúMỹ) và hợp lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai (phà Bình
Khánh) tại thời điểm thumẫu (2 và 3/04/2022).

Vị trí Môi
trường

Nhiệt độ pH ORP DO Độ đục Độ dẫn Độ mặn

◦C mV mg/L (FNU) (µS/cm) ‰

Phú Mỹ Nước mặt 29,44 ±
0,1

6,96 ±
0,08

451,53 ±
32,63

5,58 ±
0,04

43,93 ±
20,53

4881,91
± 887,36

2,39 ±
0,47

Cột nước
(– 5 m)

29,08 ±
0,52

6,97 ±
0,17

441,11 ±
38,94

4,21 ±
0,08

108,31 ±
101,72

5321,80
± 750,16

2,64 ±
0,42

Bình
Khánh

Nước mặt 29,21 ±
0,37

6,87 ±
0,46

459,01 ±
24,67

6,87 ±
0,46

98,36 ±
24,17

7995,46
± 345,42

4,05 ±
0,22

Cột nước
(– 5 m)

29,01 ±
0,1

6,76 ±
0,57

444,14 ±
54,19

6,76 ±
0,57

179,78 ±
10,93

7928,93
± 390,20

4,03 ±
0,22

Sài Gòn, với giá trị 98,36± 24,17 so với 43,93± 20,53
tương ứng, có thể phản ánh nồng độ chất dinh dưỡng
cho vi sinh cao hơn tương ứng. Và do vậy đây cũng có
thể là nguyên nhân làm chomật độmầm bệnh ở Bình
Khánh cao hơn ở Phú Mỹ. Hơn nữa, Nguyen và cộng
sự đã đưa ra giả thiết là mật độ vi sinh vật trên bề mặt
nhựa có mối quan hệ tuyến tính với nồng độ chất ô
nhiễm (bao gồm chất hữu cơ cacbon) trong nước 17.
Điều này có thể dự đoán rằng chất lượng nước ở Bình
Khánh có thể bị ô nhiễm hơn so với ở Phú Mỹ.
Kết quả phân tích thành phần và hàm lượng nhựa
trong các mẫu rác nhựa (Bảng 2) cho thấy 3 loại nhựa
chính (PP, PE và PS) trong các môi trường nước và
trầm tích ở hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai là phù
hợp với công bố của một số nghiên cứu trước đây về
các loại nhựa phổ biến trong các con sông ở Châu Á
và Châu Âu26,27. Bề mặt của ba loại nhựa này cũng

là giá thể cho các vi sinh, trong đó có Coliforms và
Vibrio spp, bám dính và phát triển28.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này lần đầu trình bày phương pháp xác
địnhmột sốmầmbệnh đặc trưng, bao gồmColiforms
vàVibrio spp., dính bám trên cácmẫu rác nhựa và khả
năng tồn tại cácmầm bệnh này trên cácmẫu rác nhựa
trong các tầng nước mặt, cột nước và trầm tích ở khu
vực hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai. Mật độ vi sinh
dính bám lên rác nhựa trong nước mặt cao hơn mật
độ vi sinh dính bám lên rác nhựa trong cột nước và
trầm tích cho thấy rác nhựa trong tầng nước mặt có
thể ô nhiễm hơn (về chỉ tiêu mầm bệnh) so với rác
nhựa trong cột nước và trầm tích. Mặt khác, mật độ
vi sinh trong rác nhựa ở Bình Khánh cao hơn so với
ở Phú Mỹ cho thấy vùng hợp lưu của sông Sài Gòn
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- Đồng Nai (Bình Khánh) chịu nhiều áp lực ô nhiễm
hơn so với vùng hạ lưu sông Sài Gòn (Phú Mỹ). Dựa
trên kết quả ban đầu trong nghiên cứu này, các nghiên
cứu sau có thể phát triển và hoàn thiện thêm phương
pháp để xác định chính xác hơn chủng loại và số lượng
mầmbệnhdính bám lên cácmảnh rác nhựa trongmôi
trường nước và trầm tích. Hơn nữa, để đánh giá toàn
diện hơn hiện trạng ô nhiễmmầmbệnh trên rác nhựa
trong thủy quyển ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn –
Đồng Nai, số lượng mẫu, vị trí lấy mẫu và tần suất lấy
mẫu cũng cần được tăng lên đáng kể trong các nghiên
cứu tiếp theo.
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ABSTRACT
Plastic pollution is recently receiving significant attention. In aquatic ecosystem, plastic debris can
provide a habitat for microbial communities, including pathogens which might cause adverse im-
pacts on aquatic animals and human health. This study, for the first time, investigated densities of
typical pathogens of Coliforms and Vibrio spp. associated on plastic samples collected in surface
water (SW), water column (WC, 5 m below surface water), and sediment (SED) at downstreams of
Sai Gon river (Phu My bridge site) and Dong Nai river (Binh Khanh habour site) in the dry season of
2022. The results showed that densities of pathogens associated on SW plastics were significantly
higher than densities of pathogens associated onWC and SED plastics. For instance, (i) densities of
Coliform on SW plastics (9.7 ± 0.1 × 106 and 180.0 ± 10.0 × 106CFU/g plastic) were significantly
higher than the ones on WC plastics (3.1 ± 0.5 × 106 and 5.5 ± 1.2 × 106CFU/g plastic), and the
ones on SED plastics (1.7± 0.3× 106 and 5.7± 0.7× 106CFU/g plastic); and similarly (ii) densities
of Vibrio spp. on SW plastics (4.2± 0.1× 104 and 1.3± 0.2× 105 CFU/g plastic) were significantly
higher than the ones on WC plastics of 0.0 ± 0.0 and 7.7 ± 0.4 × 103 CFU/g plastic, and the ones
on SED plastics of 2.0 ± 0.2 × 104 and 4.4 ± 0.0 × 104 CFU/g plastic, in Phu My and Binh Khanh,
respectively. Other hand, densities of pathogens on plastic samples colleceted in PhuMy were sig-
nifically lower than in the ones collected in Binh Khanh. These findings proposed that pathogen
contamination on the plastic debris in downstream area is likely heavier than in upstream area of
Sai Gon and Dong Nai rivers.
Key words: Plastic pollution, pathogens, Sai Gon – Dong Nai rivers, Coliforms, Vibrio spp
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